TRUONG THCS TAM HONG PE KHAO SAT CHAT LUQNG GIUA KY 1
— - NAM HOQC 2020 - 2021
DE CHINH THUC PE MON: TOAN 7

Thoi gian lam bai: 90 phiit khéng ké thoi gian giao deé.

I. PHAN TRAC NGHIEM (2,0 diém) Hay viét vao to gidy thi chi cdi in hoa truée ddp dn
dung.

Cau 1. Két qua cta phép tinh (—7 g} == bang
3% B. /. c. .7 D. 27
192 15 40 320
Cau 2. Tir ti 18 thirc %:5 (a,b,c,d %0)ta c6
a.b B. 2.2 c.d.2 p.2.d
c d ) d c c b c a
Cau 3. So x'*1a ket qua cua phép tinh
A XEix B. XX . C. xX*.x°. D. x.x.

Cau 4. Khang dinh nao sau ddy la dung?
A. Hai goc bang nhau thi di dinh.
B. Hai duong thang song song 1a hai dudng thang phan biét khong cit nhau.
C. Hai tia phin giac cua hai goc ké nhau thi vudng goc v6i nhau.
D. Néu duong thang a vudng goc voi duong thiang ¢ va dudng thing a song song
V61 dudng thang b thi duong théng b cling song song véi dudng thang c.
II. PHAN TU LUAN (8,0 dlem)
Caus5 (1,5 dlem) Rut gon biéu thirc:

7 2 8 -9 1 ( 2y 5
Q) A=—+—+—+—, b) B==+| 2| ——.
15 11 15 11° 6 3 18

CAu 6 (2,0 diém). Tim x biét:

3 1 4\ 4y
Ix+2 = 21 oax= 2.
a) XT3 b)(sj (5) i

c) (2x-1)°® = (2x-1)°. d) |2x -3,6|-1,4=0.
Cau 7 (1,5 diém). Trong dot so két hoc ky I, s6 hoc sinh dat hoc luc loai gioi cta cac 16p
TA1; TA2; TAz va 7Az‘1 lan 1u’(yt’ ti 1€ voi cac s0 8; 6; 4 va 5 va so hoc sinh dat hoc luc 1oaj
gioi cua 16p 7A1 nhiéu hon s6 hoc sinh dat hoc luc loai gioi ctia 16p 7A3 1a 12. Tinh s6
hoc sinh dat loai hoc luc gidi cia méi 16p?

Cau 8 (2,5 diém). Cho hinh v& bén (Hoc sinh vé lai hinh m\
vao bai thi). A1 60°N\C X
a) Tinh s6 do DCx.
b) Chirng to hai tia AX va By song song. 120°
c) Chung t6 By vudng goc voi AB. B D v
Céau 9 (0,5 diém). Tim gia tri nhé nhat cua bicu thic \n

A=|x+2008| +|x+2021].
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* Luu y: Hoc sinh khong dwoc sw dung may tinh.
Can bo coi thi khong giai thich gi thém.,
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( Thoi gian lam bai 90 phiit khong ké thoi gian giao dé )
Phin 1: Tric nghiém khach quan

Cau 1 2 3 4
Chon B A C B
Phin 2: Ty ludn.
Bai,y | Noi dung Piém
a) A:%+I—i+%+1—i
7 8 -2 -9 0,25
=t —t—+—
N 15 15 11 11
_7+8+—2+(—9) 0,25
- 15 11
15 -11
=24 "-1-1=0
15 11 0,25
S 1 ( 2V 5
b) B==+|-2] -2
1,5 ) 6+( 3) 18
1 4 5
“679 18 0.25
b 3.8 5
18 18 18 0,25
_3+8-5
18
_6_1
_18_3 0,25
a axis b I DN SO 0,5
4 36 36 4 36 36
4\ 4\
BESH
5 5
9 8
6 <:>2x:(£j [fj 0,25
b 5 5
<:>2x:ﬂ
5
4 2 0,25
SX==12=—
5 5
c | (2x-1)® = (2x-1)°
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& (2x-1)° - (2x-1)°=0 0,25
& (2x-1)° (2x-1-1) =0 <> 2x-1 =0 hodic 2x—2=0
& x=1/2 hoacx=1 0.25
|2x ~3,6|-1,4=0
< [2x -3,6|=1,4
[2x —3,6=1,4
&
2x -3,6=-1,4
- 0,5
2x =1,4+3,6=5
&
12x=-1,4+3,6=2,2
[x=2,5
&
x=11
Goi sé hoc sinh dat hoc luc loai gioi ctia cé’c 16p 7A1; 7TA2 5 TAg3;
7As lanluotlaa;b;c;d (a, b, ¢, dla songuyén duong )
Vi s6 hoc sinh dat hoc luc loai gidi cua cac ban hoc sinh 16p 7Ay; 0.25
7A2: A3 TA4ti 16 v6i 8 : 6 : 4 : 5 nén ta co: §=%=%=%i (1)
Vi s6 hoc sinh dat hoc luc loai gidi cua 16p 7A1 nhiéu hon s diém
gidicualop 7A31a12néntaco:a—-c=12 (2) 0.25
Tu (1), (2), &p dung tinh chét day ti sb béng nhau ta co: '
ab_c_d_ac 12,
8 6 4 5 8-4 4 0.25
=a=3.8=24
b=3.6=18
c=34=12 0.5
d =3.5=15
Vay s6 hoc sinh dat hoc lyc loai gidi cuia cac 16p 7Ax; 7Az ; 7As; 0.25
7As4 lan luot 1a 24; 18; 12; 15 hs .
(Néu khong néu diéu kién ( 1),( 2), thi trir méi muc twong iing
0.25 diem)
Al 60°\C X
\ 0.25
120° 0.25
8 D\ y
Viét ding GT — KL n
g6c DCx=ACm (Hai goc dbi dinh) 0.25
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Ma DCx=60" (gt)
=> DCx =60’

0.25

cir thi triv nira s6 diém ciia phan twong iing).

géc DCx =60° (theo a); géc CDy = 120° (gt) 0.25
b géc DCx + géc CDy = 180° 0.25

goc DCx va gbc CDy & vi tri trong cung phia 0.25

=> Ax // By (DAu hiéu nhan biét 2 duong thing song song)

Ax I/ By (cmt) 0.25
c = By LAB( quanh¢ 2 dudng thang vudng goc ,song song ) 0.25

(Khong vé hinh thi khong cho diém ca cdau . Néu khéng néu di can 0'25

A=|x+2008|+|x+2021|= |-x —2008|+| x+2021|>| — x— 2008+ x+ 2021|=13
9 A=13 &©-2021 < x <-2013
Vay Min A =13 Khi -2021 < x <-2008

Chay:
+ HS gidi bang cdach khdc van cho diém tuwong ieng nhw dap an

Truwong THCS Tam Hong!




	Câu 1.  Kết quả của phép tính  bằng
	A.  .  B.  .  C.  .  D. .
	Câu 2. Từ tỉ lệ thức ta có
	A. .   B. .   C. .   D. .
	Câu 3.  Số  x14 là kết quả của phép tính
	A. .  B. .   C. .  D. .
	Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
	B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.
	C. Hai tia phân giác của hai góc kề nhau thì vuông góc với nhau.
	D. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c và đường thẳng  a song song với đường thẳng b thì đường thẳng b cũng song song với đường thẳng c.
	Phần 1: Trắc nghiệm khách quan
	Phần 2: Tự luận.

